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Chúng tôi tin tưởng rằng, những nghiên cứu này nếu được tiến hành sẽ xây
dựng được một bức tranh tổng thể về đặc điểm và sự phát triển của Phật giáo...

3. Kiến trúc chùa chiền Nam bộ 1920-1945

Kiến trúc chùa chiền Nam bộ là sự kết hợp kiến trúc chùa chiền truyền thống và
văn hóa địa phương (Thích, Nữ Huệ Thành, 2018). Do vậy, kiến trúc chùa chiền
Nam bộ, trên cơ bản, tương đối khác biệt so với kiến trúc chùa chiền Bắc bộ, cái
được coi là kiến trúc truyền thống của Phật giáo Việt Nam từ buổi sơ khai (Lê,
Quang Đức, 2017). Trong khi chùa chiền phía Bắc bộ được thiết kế theo hình
Hán tự, như cấu trúc chữ Đinh, cấu trúc chữ Công, cấu trúc chữ Tam và cấu trúc
nội Công ngoại Quốc, chùa chiền Nam bộ thường được xây dựng theo lối đơn
giản (Huỳnh, Ngọc Trảng, 2002).
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Về kiến trúc, về cơ bản chùa chiền ở Nam bộ cũng giống chùa chiền Bắc bộ. Mỗi
chùa đều có Tam quan, sân, Chính điện và hành lang (Lê, Quang Đức, 2017).
Chính điện của những ngôi chùa Nam bộ thường theo lối kiến trúc tứ trụ hay
còn gọi là Xiên Trính/Xuyên Trếnh (Huỳnh, Ngọc Trảng, 2002). Theo lối kiến trúc
này, bốn cây cột cái được bố trí cách đều nhau ở bốn góc của một diện tích hình
vuông. Và từ bốn cây cột trụ, các kèo đấm và kèo quyết được đưa đều ra bốn
hướng để tạo một cấu trúc vuông vức. Kiểu kiến trúc tứ trụ này không chỉ có ở
Nam bộ hay Việt Nam, mà nó đã thành quy tắc chung trong việc tạo dựng chính
điện chùa ở khắp châu Á (Huỳnh, Ngọc Trảng, 2002).

Trong Chính điện chùa chiền Nam bộ, việc thiết lập Đại hùng bảo điện ở khu
trung tâm ngôi nhà tứ trụ là sự tái lập có tính chất tượng trưng cho ngọn núi Tu
Di, là nền móng cho sự vận hành của tam thiên đại thiên thế giới hay còn gọi là
trung tâm của vũ trụ (Huỳnh, Ngọc Trảng, 2002). Theo đó, bốn hướng cùa núi
Tu Di sẽ là: Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và
Tây Ngưu Hóa Châu. Theo quan niệm Phật giáo, bốn Châu này được cai quản
bởi bốn vị Thiên Vương: Trì Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng
Trưởng Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương.
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Về cách bố trí tượng Phật trong chính điện, trong khi chùa chiền Bắc bộ thường
rất khắt khe trong việc bố trí tượng Phật trong chính điện, chùa chiền Nam bộ
thường bố trí đơn giản (Lê, Quang Đức, 2017). Theo lối truyền thống Bắc bộ,
hàng cao nhất là tôn tượng tam thế Phật (Phật A Di Đà, Thích Ca, và Di Lặc).
Hàng thứ hai từ trên xuống là tôn tượng Tây Phương Tam Thánh (Quán Thế Âm,
Di Đà và Đại Thế Chí). Hàng thứ ba từ trên xuống dưới là tôn tượng Hoa Nghiêm
Tam Thánh (Ca Diếp, Thích Ca và Anan hoặc Văn Thù, Thích Ca và Phổ Hiền).
Hàng thứ tư và thứ năm từ trên xuống lần lượt là Quán Âm nghìn tay nghìn mắt
và đức Phật Đản Sinh. Khác với cách bố trí tôn tượng trong chính điện chùa
chiền Bắc bộ, trong Đại hùng bảo điện chùa chiền Nam bộ thường bố trí tôn
tượng Tây Phương Tam Thánh phía trên cùng, nhưng kích thước thường vừa và
nhỏ. Tôn tượng đức Thích Ca thường bố trí hàng thứ hai và có kích thước tương
đối lớn.

Hai bên Phật điện, một bên tôn tượng Bồ tát Quan Thế Âm có chức năng độ
sinh. Một bên tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ tát có chức năng độ tử. Ở phía
trong hoặc phía ngoài hai bên cửa ra vào, tôn tượng Hộ Pháp, tượng trưng cho
thiện hữu thiện báo và tôn tượng ngài Tiêu Diện, tượng trưng cho ác hữu ác
báo. Ngoài ra, chùa Nam bộ còn thờ tượng Phật Di Lặc, Chuẩn Đề Vương Bồ tát,
Quan Âm lộ thiên… Do ảnh hưởng văn hóa cộng sinh và tín ngưỡng bản địa, nên
một số chùa còn thờ thần và thờ mẫu. Miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu trong
khuôn viên chùa Giác Lâm là một minh chứng.
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Bố cục khuôn viên chiền Nam bộ thường đơn giản. Chính điện luôn được xây
dựng tại trung tâm mảnh đất, với mặt hình vuông và mái bánh ít. Chính điện
thường có bốn mái, và mái chùa phổ biến lợp bằng ngói máng xối (âm dương)
hay ngói vảy cá. Nền chùa lát bằng gạch tàu hoặc gạch bông xi măng bóng
láng củavật liệu hiện đại. Màu sắc và hoa văn tùy theo sự lựa chọn của mỗi
chùa, sao cho phù hợp với mức độ thẩm mỹ của từng chùa. Đây là kiểu thiết kế
chùa phổ biến, trong quá trình tiếp biến văn hóa phương Tây (Thích, Nữ Huệ
Thành, 2018). Giảng đường, trai đường, tăng xá và phòng khác được bố trí hai
bên Chính điện. Những hạng mục khác như phòng trụ trì và nhà bếp thường
không có một quy luật cụ thể, và nhũng hạng mục này thường được bố trí uyển
chuyển linh động để không phá vỡ sự nhất quán của những hạng mục khác.

Chùa Nam bộ hầu hết được kiến tạo bởi chính công sức, tài chính, tư duy và sự
sáng tạo nghệ thuật của người bình dân Nam bộ (Thích, Nữ Huệ Thành, 2018).
Có lẽ vì thế mà kiến trúc chùa Việt Nam bộ trông rất mộc mạc, nhưng điều này
hoàn toàn không mâu thuẫn với nghệ thuật chạm khắc, hội họa, điêu khắc
trong các chùa Nam bộ đạt đến độ tinh xảo và điêu luyện của bàn tay nghệ
nhân được thể hiện qua nghệ thuật chạm lộng hai mặt của bao lam (là những
thanh gỗ được chạm lộng hai mặt, dùng trang trí trên điện Phật hay bàn thờ).
Các bao lam tại bàn thờ chính điện, thể hiện chủ đề truyền thống: tứ linh, cửu
long phun thủy và bát tiên. Bên hông chính điện và hậu tổ là chủ đề thiên
nhiên: trúc điểu, tùng lộc và sóc nho, những kiểu dáng, nhiều đường nét được
chạm khắc sắc sảo, tinh tế làm cho các bao lam mang nét đẹp cổ kính. Hoành
phi, câu đối được chạm khắc trên cột, trên cổng tam quan, trên chính điện.
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Đặc biệt, trên các khung cửa, cửavõng và thanh kèo, nghệ thuật chạm khắc rất
sắc sảo. Cửa gỗ thường là dạng cửa chấn song hay thượng song hạ bản. Cửa
chấn song là kiểu cửa có các song gỗ tiết diện vuông, đặc rỗng xen kẽ. Còn kiểu
cửa thượng song hạ bản thì có các con tiện bên trên, bên dưới là đố bản, chạm
hoa văn, đường nét tinh xảo. Loại cửa này có chức năng vừa thông gió vừa
thoát nhiệt thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Nam bộ.

Nghệ thuật điêu khắc trang trí trong chùa, có tính mỹ thuật cao. Những bức phù
điêu cảnh thiên nhiên hoặc khắc họa cuộc đời đức Phật rất tinh tế và sống
động. Phù điêu thường dùng để trang trí trên tường Chính điện, giảng đường
hay trai đường. Trên bờ nóc hay bờ mái chùa được trang trí bằng một số hình
tượng điêu khắc hay họa tiết truyền thống như: rồng, phượng, hoa sen, bánh xe
chuyển pháp luân. Màu sắc thường là màu tự nhiên của vật liệu. Đôi chỗ sử
dụng màu trắng hoặc lam trắng tạo nên sự nhẹ nhàng, thanh cao, thiền vị.

4. Tổng Kết

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khắc họa sơ lược về tình hình kinh tế xã hội
trước và trong giai đoạn 1920-1945, sơ lược lịch sử Phật giáo Nam bộ cũng như
những đặc điểm của Phật giáo Nam bộ trước và trong giai đoạn 1920-1945.
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Về chính trị và xã hội: giai đoạn này chứng kiến sự bóc lột tàn nhẫn của các
nước Đế quốc thực dân đối với các nước thuộc địa. Và trong bối cảnh Việt Nam,
thực dân Pháp ra sức bóc lột sức lao động cũng như tài nguyên của người Việt.
Sự bóc lột của chúng khiến nhân dân trong nhiều vùng lâm vào hoàn cảnh khó
khăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Việt Nam có một bước đột phá về kĩ nghệ
và giáo dục. Về kĩ nghệ, ngành công nghiệp chế biến và xây dựng phát triển
mạnh. Về giáo dục, hệ thống trường tiểu học, trung học và phổ thông được xây
dựng tại nhiều vùng miền đất nước.

Về lịch sử phát triển Phật giáo: trong giai đoạn 1920-1945 có hai truyền thống
Phật giáo phát triển mạnh mẽ tại Nam bộ, Bắc tông và Nam tông. Phật giáo Bắc
tông chủ yếu ảnh hưởng từ Phật giáo Thiền Trung Hoa, với hai nhánh Thiền là
Lâm Tế và Tào Động. Nhưng khác với nguyên bản tại Trung Hoa, Phật giáo Bắc
tông tại Nam bộ chủ trương sự kết hợp giữa tinh thần Thiền Trung Hoa và văn
hóa Việt Nam. Với sự kết hợp này, Thiền Tịnh Song Tu là yếu chỉ tu học cho mỗi
tu viện.

Kiến trúc chùa chiền Bắc tông Nam bộ có vẻ đơn giản hơn chùa chiền Bắc tông
Trung & Bắc bộ. Tuy nhiên, không vì thế mà nó mất đi sự uy nghiêm cũng như
sự sắc sảo về kiến trúc và nghệ thuật.

Trong nghiên cứu này vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ khảo cứu được đặc
điểm và tính chất của Phật giáo Nam bộ trước và trong giai đoạn 1920-1945. Vì
vậy, chúng tôi đề xuất những nghiên cứu tiếp theo của nghiên cứu này. Chẳng
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hạn, nghiên cứu về sự phát triển của Phật giáo Nam bộ giai đoạn 1945-1975 và
giai đoạn 1975- hiện tại. Chúng tôi tin tưởng rằng, những nghiên cứu này nếu
được tiến hành sẽ xây dựng được một bức tranh tổng thể về đặc điểm và sự
phát triển của Phật giáo từ lúc hình hành tới hiện tại.

Tiếp theo kỳ 1 Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 162 Tác giả: Thích Đồng Hạnh -
Học viên Cao học Học viện PGVN tại Tp.HCM Tạp chí Nghiên cứu Phật học số
tháng 7/2020 -----------------------------------
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